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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Bình, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng    n v  trực thuộc Sở KH&CN; 

- Bộ phận một cửa Sở KH&CN. 

 

Trong 9 tháng  ầu năm 2021  Sở  ã tiến hành rà soát  tham mưu UBND 

tỉnh công bố TTHC “ ầy  ủ  chính xác  k p thời”  gồm: ban hành mới 07 TTHC; 

sửa  ổi 11 TTHC và bãi bỏ 12 TTHC tại Quyết   nh số 1723/QĐ-UBND ngày 

14/06/2021; Quyết   nh số 1800/QĐ-UBND ngày 18/06/2021 và Quyết   nh số 

2321/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh.  

Xây dựng  tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 32 quy trình thực hiện d ch vụ 

công trực tuyến mức  ộ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và 

Công nghệ tại Quyết   nh số 2262/QĐ-UBND ngày 20/07/2021; Quyết   nh số 

2401/QĐ-UBND ngày 29/07/2021 và Quyết   nh số 2504/QĐ-UBND ngày 

06/08/2021 của UBND tỉnh. 

Để triển khai thực hiện việc tổ chức tiếp nhận hồ s   giải quyết  trả kết 

quả TTHC tại bộ phận một cửa theo  úng quy   nh tại Ngh    nh số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Sở KH&CN yêu cầu các 

phòng    n v  nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Rà soát  ảm bảo các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở  ã 

 ược công bố và  ăng tải công khai  ầy  ủ  chính xác trên Hệ thống thông tin 

một cửa  iện tử của tỉnh (có phụ lục I kèm theo). 

2. Thực hiện tiếp nhận hồ s   trả kết quả tại bộ phận một cửa Sở  ối với 

52 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (có phụ lục II kèm theo). 

3. Thực hiện theo dõi việc tiếp nhận  xử lý hồ s   trả kết quả giải quyết 

theo  úng quy   nh tại  Khoản 5  Điều 14 Ngh    nh 61/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ  ối với 17 TTHC  ặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (có phụ lục 

III kèm theo). 

4. Tổ chức hướng dẫn  tăng cường việc tiếp nhận hồ s  qua d ch vụ công 

trực tuyến mức  ộ 4  ối với 32 DVCTT mức  ộ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở (có phụ lục IV kèm theo).  

5. Giao Văn phòng Sở hướng dẫn  kiểm tra   ôn  ốc Bộ phận một cửa  

các phòng    n v  tổ chức triển khai thực hiện; Đ nh kỳ tham mưu Lãnh  ạo Sở 



báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính  

triển khai c  chế một cửa  một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường  iện tử theo  úng quy 

  nh. 

Yêu cầu các phòng    n v  nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh  ạo Sở; 

- Lưu: VT  HSCCHC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thắng 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƢỢC 

CÔNG BỐ VÀ ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ  

 

TT Mã số Tên Cơ quan Công 

bố/Công khai 

Phòng/ Đơn 

vị thực hiện 

Lĩnh vực Tiếp 

nhận 

/Trả KQ 

qua dịch 

vụ BCCI 

Số     hiệu  ng y 

 h ng n   Quyế  

 ịnh công  ố 

1  T-QBI-283984-TT 
Thủ tục  ăng ký   ề xuất  xác   nh nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng Quản 

lý Khoa học 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

2  T-QBI-283985-TT 

Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, 

cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

3  T-QBI-283986-TT 
Thủ tục  ánh giá  nghiệm thu nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

4  2.000112.000.00.00.H46 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ không sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

5  2.000079.000.00.00.H46 

Thẩm   nh kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ không sử dụng ngân sách 

nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 

 ến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, 

môi trường  tính mạng  sức khỏe con người 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

6  1.000142.000.00.00.H46 Giao quyền sở hữu  quyền sử dụng kết quả UBND tỉnh Hoạt  ộng Có Quyết   nh số 

https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4364
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4364
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4364
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4365
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4365
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4365
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4365
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4366
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4366
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4366
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68732
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68732
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68732
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68732
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67690
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67690
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nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh 

Quảng Bình khoa học và 

công nghệ 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

7  1.002935.000.00.00.H46 

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ do tổ chức  cá 

nhân tự  ầu tư nghiên cứu. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

8  2.001248.000.00.00.H46 

Thủ tục xác   nh nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Văn phòng Sở 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

1187/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2018 

9  1.001565.000.00.00.H46 

Thủ tục  ăng ký tham gia tuyển chọn  giao 

trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử 

dụng ngân sách nhà nước 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

 

Quyết   nh số 

1187/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2018 

10  2.000058.000.00.00.H46 

Thủ tục  ặt và tặng giải thưởng về khoa học 

và công nghệ của tổ chức  cá nhân cư trú 

hoặc hoạt  ộng hợp pháp tại Việt Nam 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

11  1.001786.000.00.00.H46 
Cấp Giấy chứng nhận  ăng ký hoạt  ộng lần 

 ầu cho tổ chức khoa học và công nghệ 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng Quản 

lý Công nghệ 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

2855/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2017 

12  1.001716.000.00.00.H46 

Cấp Giấy chứng nhận hoạt  ộng lần  ầu cho 

văn phòng  ại diện  chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

329/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2020 

13  1.001770.000.00.00.H46 
Cấp lại Giấy chứng nhận  ăng ký hoạt  ộng 

của tổ chức khoa học và công nghệ 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

329/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2020 

14  1.001693.000.00.00.H46 
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt  ộng cho văn 

phòng  ại diện  chi nhánh của tổ chức khoa 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 
Có 

Quyết   nh số 

329/QĐ-UBND 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67690
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67690
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68147
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68147
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68147
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68147
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68512
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68512
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68512
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68512
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68587
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68587
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68587
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68587
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68594
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68594
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68594
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68594
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67282
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67282
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67282
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67265
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67265
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67265
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67265
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67480
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67480
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67480
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học và công nghệ công nghệ ngày 10/02/2020 

15  1.001747.000.00.00.H46 

Thay  ổi  bổ sung nội dung Giấy chứng 

nhận  ăng ký hoạt  ộng của tổ chức khoa 

học và công nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

329/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2020 

16  1.001677.000.00.00.H46 

Thay  ổi  bổ sung nội dung Giấy chứng 

nhận hoạt  ộng cho văn phòng  ại diện  chi 

nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

329/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2020 

17  2.002278.000.00.00.H46 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Khoa học và 

công nghệ 
Có 

 

Quyết   nh số 

1781/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2019 

18  2.002248.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận  ăng ký 

chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp 

thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công 

nghệ) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

19  2.002249.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận  ăng ký gia 

hạn  sửa  ổi  bổ sung nội dung chuyển giao 

công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

20  2.001525.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp thay  ổi nội dung, cấp lại Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Khoa học và 

công nghệ 
Có 

Quyết   nh số 

1781/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2019 

21  2.001137.000.00.00.H46 

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc 

ngành, nghề ưu  ãi  ầu tư    a bàn ưu  ãi 

 ầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ 

chức khoa học và công nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67480
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67946
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67946
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67946
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67946
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67945
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67945
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67945
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67945
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68162
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68162
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68162
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68168
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68168
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68168
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68168
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68168
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68169
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68169
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68169
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68169
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68169
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68285
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68285
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68285
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68285
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68334
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68334
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68334
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68334
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68334
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22  1.002690.000.00.00.H46 
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp  tổ chức  cá 

nhân thực hiện giải mã công nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

23  2.001164.000.00.00.H46 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ 

chức  cá nhân tự  ầu tư nghiên cứu. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

24  2.001143.000.00.00.H46 
Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian 

của th  trường khoa học và công nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

25  2.001643.000.00.00.H46 

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công 

nghệ có hoạt  ộng liên kết với tổ chức ứng 

dụng  chuyển giao công nghệ   a phư ng  ể 

hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

26  2.001148.000.00.00.H46 Thủ tục mua sáng chế  sáng kiến. 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

27  2.001179.000.00.00.H46 

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp 

cho phát triển hoạt  ộng ư m tạo công nghệ  

ư m tạo doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019  

28  1.004473.000.00.00.H46 

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh  cấp c  sở 

sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà 

nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh  thành 

phố trực thuộc trung ư ng 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Trung tâm 

Ứng dụng và 

Thống kê 

KH&CN 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68335
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68335
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68335
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68338
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68338
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68338
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68338
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68339
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68339
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68339
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68365
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68365
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68505
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68505
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68505
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68505
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68505
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
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29  1.004460.000.00.00.H46 

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ không sử dụng ngân 

sách nhà nước. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3338/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2014 

30  1.004467.000.00.00.H46 

Thủ tục Đăng ký thông tin kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ  ược 

mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh  thành phố trực thuộc 

trung ư ng 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

1631/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2016 

31  1.005360.000.00.00.H46 Thủ tục bổ nhiệm giám   nh viên tư pháp 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Thanh tra Sở 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

1631/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2016 

32  2.000228.000.00.00.H46 Thủ tục miễn nhiệm giám   nh viên tư pháp 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

1631/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2016 

33  2.002385.000.00.00.H46 
Thủ tục khai báo thiết b  X-quang chẩn  oán 

trong y tế. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng Quản 

lý Công nghệ 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

34  2.002380.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc 

bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn 

 oán trong y tế. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

35  2.002382.000.00.00.H46 

Thủ tục sửa  ổi giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn 

 oán trong y tế 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

36  2.002383.000.00.00.H46 

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn 

 oán trong y tế 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68801
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68801
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68801
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68801
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68095
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68095
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68364
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68364
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83385
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83385
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83385
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83385
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83516
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83516
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83516
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83516
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83242
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83242
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83242
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83242
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37  2.002384.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn 

 oán trong y tế 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

38  2.002381.000.00.00.H46 

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn 

 oán trong y tế 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

39  2.002379.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ ( ối 

với người phụ trách an toàn c  sở X-quang 

chẩn  oán trong y tế). 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

40  1.003542.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức  ủ 

 iều kiện hoạt  ộng giám   nh sở hữu công 

nghiệp (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Phòng Quản 

lý Công nghệ 

Sở hữu trí tuệ Có 

Quyết   nh số 

2855/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2017 

41  2.001483.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức  ủ 

 iều kiện hoạt  ộng giám   nh sở hữu công 

nghiệp (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Sở hữu trí tuệ Có 

Quyết   nh số 

2855/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2017 

42  2.001501.000.00.00.H46 
Thủ tục cấp lại Quyết   nh chỉ   nh tổ chức 

 ánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

43  2.001208.000.00.00.H46 

Thủ tục chỉ   nh tổ chức  ánh giá sự phù 

hợp hoạt  ộng thử nghiệm  giám   nh  kiểm 

  nh  chứng nhận (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

44  2.000212.000.00.00.H46 Thủ tục công bố sử dụng dấu   nh lượng 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

45  2.001207.000.00.00.H46 Thủ tục công bố hợp chuẩn 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 
 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83420
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83420
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83420
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83420
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83447
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83447
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83447
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83447
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83369
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83369
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83369
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83369
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68167
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68167
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68167
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68167
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68245
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68245
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68245
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68245
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68262
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68262
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68262
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68133
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68133
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68545
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/5266
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lượng ngày 14/06/2021 

46  2.001277.000.00.00.H46 Thủ tục công bố hợp quy. 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

47  1.000438.000.00.00.H46 

Thủ tục  ăng ký kiểm tra nhà nước về  o 

lường  ối với phư ng tiện  o  lượng của 

hàng  óng gói sẵn nhập khẩu 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

48  2.001269.000.00.00.H46 
Thủ tục  ăng ký tham dự s  tuyển xét tặng 

giải thưởng chất lượng quốc gia 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

49  1.000449.000.00.00.H46 
Thủ tục  iều chỉnh nội dung bản công bố sử 

dụng dấu   nh lượng 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

50  2.001259.000.00.00.H46 
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản 

phẩm  hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

51  1.001392.000.00.00.H46 
Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng 

hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

52  2.001100.000.00.00.H46 

Thủ tục thay  ổi  bổ sung phạm vi, lĩnh vực 

 ánh giá sự phù hợp  ược chỉ   nh (cấp 

tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

53  2.001924.000.00.00.H46 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp 

tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Thanh tra Sở 

Giải quyết 

khiếu nại 
Có 

Quyết   nh số 

1494/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68546
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/5267
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68564
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68564
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68564
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68564
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68585
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68585
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68585
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68532
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68532
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68532
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68355
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68355
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68355
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68363
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68363
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68363
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68382
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68382
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68382
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68382
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68311
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68311
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68311
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54  2.001928.000.00.00.H46 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần  ầu tại cấp 

tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Giải quyết 

khiếu nại 
Có 

Quyết   nh số 

1494/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018 

55  1.005459.000.00.00.H46 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Giải quyết tố 

cáo 
Có 

Quyết   nh số 

4652/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2019 

56  2.002192.000.00.00.H46 

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại c  quan 

trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây 

thiệt hại (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Bồi thường 

nhà nước 
Có 

Quyết   nh số 

3305/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018 

57  2.002191.000.00.00.H46 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Bồi thường 

nhà nước 
Có 

Quyết   nh số 

3305/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018 

58  2.002175.000.00.00.H46 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiếp công 

dân 
Có 

 

Quyết   nh số 

1494/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018 

 

59  2.001899.000.00.00.H46 Thủ tục xử lý   n tại cấp tỉnh 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Xử lý   n thư Có 

Quyết   nh số 

1494/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018 

60  2.002366.000.00.00.H46 Tiếp nhận yêu cầu giải trình 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng  chống 

tham nhũng 
Có 

Quyết   nh số 

1267/QĐ-UBND 

ngày 07/05/2021 

61  2.002367.000.00.00.H46 Thực hiện việc giải trình 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng  chống 

tham nhũng 
Có 

Quyết   nh số 

1267/QĐ-UBND 

ngày 07/05/2021 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68313
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68313
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68313
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68318
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68318
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67720
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67720
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67720
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67720
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67853
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67853
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68689
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68689
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68523
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68523
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68627
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68627
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68623
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68623
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62  2.002365.000.00.00.H46 Thủ tục xác minh tài sản  thu nhập 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng  chống 

tham nhũng 
Có 

Quyết   nh số 

1267/QĐ-UBND 

ngày 07/05/2021 

63  2.002364.000.00.00.H46 Thủ tục kê khai tài sản  thu nhập 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Văn phòng Sở 

Phòng  chống 

tham nhũng 
Có 

 

Quyết   nh số 

1267/QĐ-UBND 

ngày 07/05/2021 

 

64  1.009352.000.00.00.H46 

Thủ tục hành chính về thẩm   nh  ề án v  trí 

việc làm,  iều chỉnh v  trí việc làm thuộc 

thẩm quyền quyết   nh của Bộ trưởng  Thủ 

trưởng c  quan ngang Bộ  Thủ trưởng c  

quan thuộc Chính phủ  người  ứng  ầu tổ 

chức do Chính phủ  Thủ tướng Chính phủ 

thành lập mà không phải   n v  sự nghiệp 

công lập  Giám  ốc ĐHQGHN  Giám  ốc 

ĐHQGTPHCM  UBND tỉnh  TP trực thuộc 

Trung ư ng 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tổ chức - 

Biên chế 
Có 

Quyết   nh số 

1417/QĐ-UBND 

ngày 18/05/2021 

65  1.009353.000.00.00.H46 

Thủ tục hành chính về thẩm   nh  iều chỉnh 

v  trí việc làm,  iều chỉnh v  trí việc làm 

thuộc thẩm quyền quyết   nh của Bộ trưởng  

Thủ trưởng c  quan ngang Bộ  Thủ trưởng 

c  quan thuộc Chính phủ  người  ứng  ầu tổ 

chức do Chính phủ  Thủ tướng Chính phủ 

thành lập mà không phải   n v  sự nghiệp 

công lập  Giám  ốc ĐHQGHN  Giám  ốc 

ĐHQGTPHCM  UBND tỉnh  TP trực thuộc 

Trung ư ng 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tổ chức - 

Biên chế 
Có 

Quyết   nh số 

1417/QĐ-UBND 

ngày 18/05/2021 

66  
1.005394.000.00.00.H46 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Công chức  

viên chức 
Có 

Quyết   nh số 

1454/QĐ-UBND 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68692
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68692
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68356
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68356
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85426
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85426
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85426
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ngày 20/05/2021 

67  

1.005388.000.00.00.H46 Thủ tục thi tuyển viên chức UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Công chức  

viên chức 
Có 

Quyết   nh số 

1454/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2021 

68  

1.005393.000.00.00.H46 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Công chức  

viên chức 
Có 

Quyết   nh số 

1454/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2021 

69  

1.005392.000.00.00.H46 Thủ tục xét tuyển viên chức UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Công chức  

viên chức 
Có 

Quyết   nh số 

1454/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2021 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85371
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85371
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85455
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85455
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85504
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85504
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ  TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

TT Mã số Tên Cơ quan Công 

bố/Công khai 

Phòng/ Đơn 

vị thực hiện 

Lĩnh vực Tiếp 

nhận 

/Trả KQ 

qua dịch 

vụ BCCI 

Số     hiệu  ng y 

 h ng n   Quyế  

 ịnh công  ố 

1  T-QBI-283984-TT 
Thủ tục  ăng ký   ề xuất  xác   nh nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng Quản 

lý Khoa học 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

2  T-QBI-283985-TT 

Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, 

cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

3  T-QBI-283986-TT 
Thủ tục  ánh giá  nghiệm thu nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

4  2.000112.000.00.00.H46 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ không sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

5  2.000079.000.00.00.H46 

Thẩm   nh kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ không sử dụng ngân sách 

nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 

 ến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, 

môi trường  tính mạng  sức khỏe con người 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

6  1.000142.000.00.00.H46 Giao quyền sở hữu  quyền sử dụng kết quả UBND tỉnh Hoạt  ộng Có Quyết   nh số 

https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4364
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4364
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4364
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4365
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4365
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4365
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4365
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4366
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4366
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4366
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68732
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68732
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68732
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68732
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68012
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67690
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67690


14 

 

nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh 

Quảng Bình khoa học và 

công nghệ 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

7  1.002935.000.00.00.H46 

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ do tổ chức  cá 

nhân tự  ầu tư nghiên cứu. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

8  2.001248.000.00.00.H46 

Thủ tục xác   nh nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Văn phòng Sở 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

1187/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2018 

9  1.001565.000.00.00.H46 

Thủ tục  ăng ký tham gia tuyển chọn  giao 

trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử 

dụng ngân sách nhà nước 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

 

Quyết   nh số 

1187/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2018 

10  2.000058.000.00.00.H46 

Thủ tục  ặt và tặng giải thưởng về khoa học 

và công nghệ của tổ chức  cá nhân cư trú 

hoặc hoạt  ộng hợp pháp tại Việt Nam 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

11  1.001786.000.00.00.H46 
Cấp Giấy chứng nhận  ăng ký hoạt  ộng lần 

 ầu cho tổ chức khoa học và công nghệ 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng Quản 

lý Công nghệ 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

2855/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2017 

12  1.001716.000.00.00.H46 

Cấp Giấy chứng nhận hoạt  ộng lần  ầu cho 

văn phòng  ại diện  chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

329/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2020 

13  1.001770.000.00.00.H46 
Cấp lại Giấy chứng nhận  ăng ký hoạt  ộng 

của tổ chức khoa học và công nghệ 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

329/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2020 

14  1.001693.000.00.00.H46 
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt  ộng cho văn 

phòng  ại diện  chi nhánh của tổ chức khoa 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 
Có 

Quyết   nh số 

329/QĐ-UBND 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67690
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67690
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68147
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68147
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68147
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68147
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68512
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68512
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68512
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68512
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68587
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68587
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68587
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68587
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68594
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68594
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68594
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68594
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67282
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67282
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67282
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67265
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67265
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67265
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67265
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67480
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67480
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67480
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học và công nghệ công nghệ ngày 10/02/2020 

15  1.001747.000.00.00.H46 

Thay  ổi  bổ sung nội dung Giấy chứng 

nhận  ăng ký hoạt  ộng của tổ chức khoa 

học và công nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

329/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2020 

16  1.001677.000.00.00.H46 

Thay  ổi  bổ sung nội dung Giấy chứng 

nhận hoạt  ộng cho văn phòng  ại diện  chi 

nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

329/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2020 

17  2.002278.000.00.00.H46 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Khoa học và 

công nghệ 
Có 

 

Quyết   nh số 

1781/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2019 

18  2.002248.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận  ăng ký 

chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp 

thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công 

nghệ) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

19  2.002249.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận  ăng ký gia 

hạn  sửa  ổi  bổ sung nội dung chuyển giao 

công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

20  2.001525.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp thay  ổi nội dung, cấp lại Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Khoa học và 

công nghệ 
Có 

Quyết   nh số 

1781/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2019 

21  2.001137.000.00.00.H46 

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc 

ngành, nghề ưu  ãi  ầu tư    a bàn ưu  ãi 

 ầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ 

chức khoa học và công nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67480
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67946
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67946
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67946
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67946
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67945
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67945
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67945
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67945
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68162
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68162
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68162
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68168
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68168
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68168
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68168
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68168
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68169
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68169
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68169
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68169
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68169
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68285
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68285
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68285
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68285
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68334
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68334
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68334
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68334
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68334
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22  1.002690.000.00.00.H46 
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp  tổ chức  cá 

nhân thực hiện giải mã công nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

23  2.001164.000.00.00.H46 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ 

chức  cá nhân tự  ầu tư nghiên cứu. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

24  2.001143.000.00.00.H46 
Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian 

của th  trường khoa học và công nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

25  2.001643.000.00.00.H46 

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công 

nghệ có hoạt  ộng liên kết với tổ chức ứng 

dụng  chuyển giao công nghệ   a phư ng  ể 

hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

26  2.001148.000.00.00.H46 Thủ tục mua sáng chế  sáng kiến. 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019 

27  2.001179.000.00.00.H46 

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp 

cho phát triển hoạt  ộng ư m tạo công nghệ  

ư m tạo doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

4883/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2019  

28  1.004473.000.00.00.H46 

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh  cấp c  sở 

sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà 

nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh  thành 

phố trực thuộc trung ư ng 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Trung tâm 

Ứng dụng và 

Thống kê 

KH&CN 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3410/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2015 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68335
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68335
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68335
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68338
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68338
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68338
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68338
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68339
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68339
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68339
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68341
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68365
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68365
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68505
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68505
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68505
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68505
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68505
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68800
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29  1.004460.000.00.00.H46 

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ không sử dụng ngân 

sách nhà nước. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

3338/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2014 

30  1.004467.000.00.00.H46 

Thủ tục Đăng ký thông tin kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ  ược 

mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh  thành phố trực thuộc 

trung ư ng 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

1631/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2016 

31  1.005360.000.00.00.H46 Thủ tục bổ nhiệm giám   nh viên tư pháp 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Thanh tra Sở 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

1631/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2016 

32  2.000228.000.00.00.H46 Thủ tục miễn nhiệm giám   nh viên tư pháp 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Hoạt  ộng 

khoa học và 

công nghệ 

Có 

Quyết   nh số 

1631/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2016 

33  2.002385.000.00.00.H46 
Thủ tục khai báo thiết b  X-quang chẩn  oán 

trong y tế. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng Quản 

lý Công nghệ 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

34  2.002380.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc 

bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn 

 oán trong y tế. 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

35  2.002382.000.00.00.H46 

Thủ tục sửa  ổi giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn 

 oán trong y tế 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

36  2.002383.000.00.00.H46 

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn 

 oán trong y tế 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68801
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68801
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68801
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68801
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68865
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68095
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68095
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68364
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68364
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83487
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83385
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83385
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83385
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83385
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83516
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83516
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83516
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83516
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83242
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83242
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83242
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83242
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37  2.002384.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn 

 oán trong y tế 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

38  2.002381.000.00.00.H46 

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn 

 oán trong y tế 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

39  2.002379.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ ( ối 

với người phụ trách an toàn c  sở X-quang 

chẩn  oán trong y tế). 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

An toàn bức 

xạ và hạt 

nhân 

Có 

Quyết   nh số 

1800/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2021 

40  1.003542.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức  ủ 

 iều kiện hoạt  ộng giám   nh sở hữu công 

nghiệp (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Phòng Quản 

lý Công nghệ 

Sở hữu trí tuệ Có 

Quyết   nh số 

2855/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2017 

41  2.001483.000.00.00.H46 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức  ủ 

 iều kiện hoạt  ộng giám   nh sở hữu công 

nghiệp (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Sở hữu trí tuệ Có 

Quyết   nh số 

2855/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2017 

42  2.001501.000.00.00.H46 
Thủ tục cấp lại Quyết   nh chỉ   nh tổ chức 

 ánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

43  2.001208.000.00.00.H46 

Thủ tục chỉ   nh tổ chức  ánh giá sự phù 

hợp hoạt  ộng thử nghiệm, giám   nh  kiểm 

  nh  chứng nhận (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

44  2.000212.000.00.00.H46 Thủ tục công bố sử dụng dấu   nh lượng 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

45  2.001207.000.00.00.H46 Thủ tục công bố hợp chuẩn 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 
 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83420
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83420
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83420
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83420
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83447
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83447
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83447
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83447
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83369
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83369
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83369
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/83369
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68167
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68167
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68167
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68167
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68245
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68245
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68245
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68245
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68262
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68262
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68262
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68116
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68133
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68133
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68545
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/5266
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lượng ngày 14/06/2021 

46  2.001277.000.00.00.H46 Thủ tục công bố hợp quy. 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

47  1.000438.000.00.00.H46 

Thủ tục  ăng ký kiểm tra nhà nước về  o 

lường  ối với phư ng tiện  o  lượng của 

hàng  óng gói sẵn nhập khẩu 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

48  2.001269.000.00.00.H46 
Thủ tục  ăng ký tham dự s  tuyển xét tặng 

giải thưởng chất lượng quốc gia 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

49  1.000449.000.00.00.H46 
Thủ tục  iều chỉnh nội dung bản công bố sử 

dụng dấu   nh lượng 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

50  2.001259.000.00.00.H46 
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản 

phẩm  hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

51  1.001392.000.00.00.H46 
Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng 

hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

52  2.001100.000.00.00.H46 

Thủ tục thay  ổi  bổ sung phạm vi, lĩnh vực 

 ánh giá sự phù hợp  ược chỉ   nh (cấp 

tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiêu chuẩn 

 o lường chất 

lượng 

Có 

Quyết   nh số 

1723/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68546
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/5267
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68564
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68564
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68564
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68564
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68585
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68585
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68585
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68532
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68532
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68532
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68355
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68355
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68355
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68363
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68363
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68363
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68382
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68382
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68382
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68382
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PHỤ LỤC III 

DANH MỤC TTHC ĐẶC THÙ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA SỞ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ (THEO QUY ĐỊNH KHOẢN 5  ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP) 

 

TT Mã số Tên Cơ quan Công 

bố/Công khai 

Phòng/ Đơn 

vị thực hiện 

Lĩnh vực Tiếp 

nhận 

/Trả KQ 

qua dịch 

vụ BCCI 

Số     hiệu  ng y 

 h ng n   Quyế  

 ịnh công  ố 

1  2.001924.000.00.00.H46 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp 

tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Thanh tra Sở 

Giải quyết 

khiếu nại 
Có 

Quyết   nh số 

1494/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018 

2  2.001928.000.00.00.H46 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần  ầu tại cấp 

tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Giải quyết 

khiếu nại 
Có 

Quyết   nh số 

1494/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018 

3  1.005459.000.00.00.H46 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Giải quyết tố 

cáo 
Có 

Quyết   nh số 

4652/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2019 

4  2.002192.000.00.00.H46 

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại c  quan 

trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây 

thiệt hại (cấp tỉnh) 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Bồi thường 

nhà nước 
Có 

Quyết   nh số 

3305/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018 

5  2.002191.000.00.00.H46 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Bồi thường 

nhà nước 
Có 

Quyết   nh số 

3305/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018 

6  2.002175.000.00.00.H46 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tiếp công 

dân 
Có 

 

Quyết   nh số 

1494/QĐ-UBND 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68311
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68311
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68311
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68313
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68313
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68313
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68318
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68318
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67720
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67720
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67720
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67720
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67853
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/67853
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68689
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68689
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ngày 09/5/2018 

 

7  2.001899.000.00.00.H46 Thủ tục xử lý   n tại cấp tỉnh 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Xử lý   n thư Có 

Quyết   nh số 

1494/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2018 

8  2.002366.000.00.00.H46 Tiếp nhận yêu cầu giải trình 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng  chống 

tham nhũng 
Có 

Quyết   nh số 

1267/QĐ-UBND 

ngày 07/05/2021 

9  2.002367.000.00.00.H46 Thực hiện việc giải trình 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng  chống 

tham nhũng 
Có 

Quyết   nh số 

1267/QĐ-UBND 

ngày 07/05/2021 

10  2.002365.000.00.00.H46 Thủ tục xác minh tài sản  thu nhập 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Phòng  chống 

tham nhũng 
Có 

Quyết   nh số 

1267/QĐ-UBND 

ngày 07/05/2021 

11  2.002364.000.00.00.H46 Thủ tục kê khai tài sản  thu nhập 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Văn phòng Sở 

Phòng  chống 

tham nhũng 
Có 

 

Quyết   nh số 

1267/QĐ-UBND 

ngày 07/05/2021 

 

12  1.009352.000.00.00.H46 

Thủ tục hành chính về thẩm   nh  ề án v  trí 

việc làm,  iều chỉnh v  trí việc làm thuộc 

thẩm quyền quyết   nh của Bộ trưởng  Thủ 

trưởng c  quan ngang Bộ, Thủ trưởng c  

quan thuộc Chính phủ  người  ứng  ầu tổ 

chức do Chính phủ  Thủ tướng Chính phủ 

thành lập mà không phải   n v  sự nghiệp 

công lập  Giám  ốc ĐHQGHN  Giám  ốc 

ĐHQGTPHCM  UBND tỉnh  TP trực thuộc 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tổ chức - 

Biên chế 
Có 

Quyết   nh số 

1417/QĐ-UBND 

ngày 18/05/2021 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68523
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68523
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68627
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68627
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68623
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68623
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68692
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68692
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68356
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68356
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
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Trung ư ng 

13  1.009353.000.00.00.H46 

Thủ tục hành chính về thẩm   nh  iều chỉnh 

v  trí việc làm,  iều chỉnh v  trí việc làm 

thuộc thẩm quyền quyết   nh của Bộ trưởng  

Thủ trưởng c  quan ngang Bộ  Thủ trưởng 

c  quan thuộc Chính phủ  người  ứng  ầu tổ 

chức do Chính phủ  Thủ tướng Chính phủ 

thành lập mà không phải   n v  sự nghiệp 

công lập  Giám  ốc ĐHQGHN  Giám  ốc 

ĐHQGTPHCM  UBND tỉnh  TP trực thuộc 

Trung ư ng 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Tổ chức - 

Biên chế 
Có 

Quyết   nh số 

1417/QĐ-UBND 

ngày 18/05/2021 

14  1.005394.000.00.00.H46 
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức 

UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Công chức  

viên chức 
Có 

Quyết   nh số 

1454/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2021 

15  1.005388.000.00.00.H46 Thủ tục thi tuyển viên chức 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Công chức  

viên chức 
Có 

Quyết   nh số 

1454/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2021 

16  1.005393.000.00.00.H46 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Công chức  

viên chức 
Có 

Quyết   nh số 

1454/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2021 

17  1.005392.000.00.00.H46 Thủ tục xét tuyển viên chức 
UBND tỉnh 

Quảng Bình 
Công chức  

viên chức 
Có 

Quyết   nh số 

1454/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2021 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68332
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/68330
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85426
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85426
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85426
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85371
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85371
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85455
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85455
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85504
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/85504
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PHỤ LỤC IV 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KH&CN 

 

STT Tên dịch vụ công Phòng/ ơn vị giải quyết 

I Lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1  Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Phòng QLCN 

2  Thủ tục cấp thay  ổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

3  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận  ăng ký hoạt  ộng lần  ầu của tổ chức KH&CN 

4  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận  ăng ký hoạt  ộng của tổ chức khoa học và công nghệ 

5  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt  ộng lần  ầu cho văn phòng  ại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

6  Thủ tục thay  ổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận  ăng ký hoạt  ộng của tổ chức khoa học và công nghệ 

7  
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt  ộng cho văn phòng  ại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ 

8  
Thủ tục thay  ổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt  ộng cho văn phòng  ại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ 

9  Thủ tục  ánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 

Phòng QLKH 10  
Thủ tục thẩm   nh kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà 

có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng  ến lợi ích quốc gia, quốc phòng  an ninh  môi trường, tính mạng, sức khỏe con 

người 

11  Thủ tục  ăng ký   ề xuất  xác   nh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
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STT Tên dịch vụ công Phòng/ ơn vị giải quyết 

12  
Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự  ầu tư nghiên 

cứu 

13  
Thủ tục  ặt và tặng thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức  cá nhân cư trú hoặc hoạt  ộng hợp pháp tại 

Việt Nam 
Văn phòng 

14  Thủ tục bổ nhiệm giám   nh viên tư pháp 

Thanh tra 
15  Thủ tục miễn nhiệm giám viên   nh tư pháp 

16  Thủ tục  ăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 

Trung tâm ƯD&TK 

KH&CN 
17  

Thủ tục  ăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà 

nước 

18  
Thủ tục  ăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ  ược mua bằng ngân sách nhà 

nước 

II Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân 

19  Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ ( ối với người phụ trách an toàn c  sở X-quang chẩn  oán trong y tế) 

Phòng QLCN 

20  Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn  oán trong y tế 

21  Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn  oán trong y tế 

22  Thủ tục sửa  ổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn  oán trong y tế 

23  Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn  oán trong y tế 

24  Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết b  X-quang chẩn  oán trong y tế 

25  Thủ tục khai báo thiết b  X-quang chẩn  oán trong y tế 
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STT Tên dịch vụ công Phòng/ ơn vị giải quyết 

III Lĩnh vực Tiêu chuẩn  o lƣờng chấ  lƣợng 

26  Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

Phòng Quản lý TĐC 

27  Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

28  Thủ tục  ăng ký công bố hợp chuẩn 

29  Thủ tục  ăng ký công bố hợp quy 

30  Thủ tục  iều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu   nh lượng 

31  Thủ tục công bố sử dụng dấu   nh lượng 

32  Thủ tục  ăng ký kiểm tra nhà nước về  o lường  ối với phư ng tiện  o  lượng của hàng  óng gói sẵn nhập khẩu 
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